
 

 
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

 

Số:           /TB-SNN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Lai Châu, ngày       tháng      năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 
 

Căn cứ Thông  tư  số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Thực hiện các văn bản của UBND tỉnh Lai Châu: Công văn số 

2665/UBND-KSTT ngày 20/11/2020 về việc đẩy nhanh tiến độ nhận dịch vụ 

công trực tuyến và thực hiện tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Quyết 

định số 583/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 Công bố Danh mục dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia của tỉnh 

Lai Châu. 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp bưu chính - viễn thông trên địa 

bàn tỉnh nội dung như sau: 

 1. Kể từ ngày 01/7/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện việc tiếp 

nhận và giải quyết 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng theo 

hình thức trực tuyến mức độ 3, 4 qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lai 

Châu. Sở chỉ nhận hồ sơ trực tuyến, không nhận nộp hồ sơ nộp trực tiếp, cụ thể: 

- Thủ tục Hành chính mức độ 3: 23 TTHC 

- Thủ tục hành chính mức độ 4: 09 TTHC 

(có phụ lục danh mục TTHC kèm theo). 

 2. Cách thức đăng ký, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến (Theo HƯỚNG 

DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG MỘT CỬA LIÊN THÔNG VNPT IGate do tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp gửi kèm). 

 3. Trả kết quả hồ sơ bằng hình thức trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. 



 

 

 4. Yêu cầu công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được giao nhiệm vụ 

tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, hướng dẫn cá nhân, 

tổ chức đến liên hệ giải quyết hồ sơ hành chính thực hiện dịch vụ trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 không tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ trực tiếp. 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, công 

dân biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Các doanh nghiệp bưu chính - viễn thông; 

- Ban lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

 - Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Lịch 

 

  



 

 

Phụ lục 

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công  

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tiếp nhận và giải quyết trực tuyến của Sở  Nông nghiệp và PTNT 

(Kèm theo Thông báo số:                   /TB-SNN ngày     tháng         năm 2021 của  Sở Nông nghiệp và PTNT) 

Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 

Mức độ 

DVC 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

1 2.001827.000.00.00.H35 

Cấp Giấy chứng nhân cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản 

Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và 

thủy sản 

x  

2 2.001823.000.00.00.H35 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy 

sản (trường hợp trước 06 tháng tính  đến  ngày  Giấy  

chứng  nhận ATTP hết hạn) 

Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và 

thủy sản 

x  

3 2.001819.000.00.00.H35 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy  

sản  (trường  hợp  Giấy  chứng nhận ATTP vẫn còn thời 

hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự 

thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) 

Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và 

thủy sản 

x  



2 

 

Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 

Mức độ 

DVC 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

4 2.001064.000.00.00.H35 

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền 

cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm  

phòng,  chữa  bệnh,  phẫu  thuật động vật; tư vấn các hoạt 

động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn  đoán  

bệnh,  xét  nghiệm  bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) 

Thú y  x 

5 1.008129.000.00.00.H35 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với 

chăn nuôi trang trại quy mô lớn 
Chăn nuôi  x 

6 1.008127.000.00.00.H35 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng 
Chăn nuôi x  

7 1.008126.000.00.00.H35 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng. 
Chăn nuôi x  

8 1.007933.000.00.00.H35 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Bảo vệ thực vật x  

9 1.007932.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Bảo vệ thực vật x  

10 1.007931.000.00.00.H35 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Bảo vệ thực vật x  
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 

Mức độ 

DVC 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

11 1.005319.000.00.00.H35 

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị 

mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá 

nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) - Cấp Tỉnh 

Thú y x  

12 1.004915.000.00.00.H35 

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất 

thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng 

thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài) 

Thủy sản x  

13 1.004839.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y  x 

14 1.004815.000.00.00.H35 

Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài  động  vật  rừng,  

thực  vật  rừng nguy  cấp,  quý,  hiếm  Nhóm  II  và động 

vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III 

CITES 

Lâm nghiệp x  

15 1.004697.000.00.00.H35 

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, 

cải hoán tàu cá 

 

Thủy sản 

 
x  
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Stt 

 

Mã TTHC 

 

Tên thủ tục hành chính 

 

Lĩnh vực 

 

Mức độ 

DVC 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

16 1.004694.000.00.00.H35 Công bố mở cảng cá loại 2 Thủy sản x  

17 1.004680.000.00.00.H35 

Xác  nhận  nguồn  gốc  loài  thủy sản thuộc Phụ lục Công 

ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang 

dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp,  quý, hiếm có  

nguồn gốc từ nuôi trồng 

Thủy sản x  

18 1.004509.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật x  

19 1.004493.000.00.00.H35 
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo  thuốc  bảo  vệ  

thực  vật  (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) 
Bảo vệ thực vật  x 

20 1.004363.000.00.00.H35 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật 
Bảo vệ thực vật  x 

21 1.004346.000.00.00.H35 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo 

vệ thực vật 

 

Bảo vệ thực vật 

 
 

x 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 

Mức độ 

DVC 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

22 1.004344.000.00.00.H35 
Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu 

cá trên biển 
Thủy sản x  

23 1.004056.000.00.00.H35 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá Thủy sản x  

24 1.004022.000.00.00.H35 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Thú y  x 

25 1.003681.000.00.00.H35 Xóa đăng ký tàu cá Thủy sản x  

26 1.003666.000.00.00.H35 
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai 

thác (theo yêu cầu) 
Thủy sản x  

27 1.003598.000.00.00.H35 
Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn  dịch  bệnh  động  

vật  (trên  cạn hoặc thủy sản) 
Thú y  x 

28 1.003586.000.00.00.H35 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Thủy sản x  

29 1.003524.000.00.00.H35 

 

Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu 

 

Kinh tế hợp tác và 

PTNT 
x  
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 

Mức độ 

DVC 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

30 1.003486.000.00.00.H35 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu 
Kinh tế hợp tác và 

PTNT 
x  

      

31 1.001686.000.00.00.H35 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y  x 

32 1.000052.000.00.00.H35 Công  nhận  nguồn  giống  cây  trồng lâm nghiệp Lâm nghiệp x  

Tổng số    23 9 
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